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Giới thiệu 

Là một bác sĩ da liễu làm việc tại một trong những phòng khám da liễu lớn nhất 

ở Hàn Quốc, điều trị cho bệnh nhân bị sẹo mụn đạt mức độ hài lòng là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong khi gánh nặng bệnh tật do sẹo mụn từ các khía cạnh 

kinh tế, xã hội và tâm lý là khá cao so với các bệnh da liễu thông thường khác, việc điều 

trị vẫn còn nhiều khó khăn [1–4]. Các vết sẹo, những dấu hiệu gợi nhớ đến mụn trứng 

cá, có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và sức khỏe tâm lý của bệnh nhân [1–3]. Hậu quả 

đáng sợ này của mụn trứng cá có rất nhiều biểu hiện, từ khó nhìn thấy đến biến dạng 

nghiêm trọng, và có thể là hậu quả của mụn trứng cá ngay cả tương đối nhẹ; hơn nữa, 

hiện tại không thể dự đoán bệnh nhân mụn trứng cá nào có thể bị sẹo và mụn trứng cá 

nào có thể không [1, 5, 6]. 

Mặc dù sẹo mụn trứng cá gây ra mối quan tâm đáng kể cho bệnh nhân cũng như 

bác sĩ lâm sàng, nhưng hiện tại không có hướng dẫn tiêu chuẩn nào để điều trị tình trạng 

này [3, 7]. Đây một phần là do đặc điểm hình thái biến đổi của sẹo mụn Sẹo mụn trứng 

cá được phân loại là sẹo teo, phì đại hoặc sẹo lồi, với dạng teo là phổ biến nhất. Sẹo teo 

được chia nhỏ thành sẹo đáy nhọn (ice pick scar), sẹo đáy vuông (boxcar scar) và sẹo 

đáy tròn (rolling scar) [8–10]. Ngoài ra, các loại sẹo này có thể đỏ, tăng sắc tố hoặc giảm 

sắc tố. Trong khi các phương pháp điều trị đang phát triển nhanh chóng với sự hỗ trợ 

của công nghệ sinh học liên quan bao gồm dụng cụ tái tạo bề mặt, chất làm đầy da và 

phương pháp phẫu thuật, hầu hết các phương thức điều trị đơn lẻ cho sẹo mụn đều có 

kết quả kém hơn lý tưởng. Do đó, cần có phương pháp điều trị tùy chỉnh dựa trên loại 

sẹo và mức độ nghiêm trọng cũng như kích thước của vùng bị ảnh hưởng để có kết quả 

điều trị tối ưu [7, 11, 12]. 

Tại Hàn Quốc, ngành da liễu thẩm mỹ đang phát triển mạnh và sự quan tâm của 

bệnh nhân đối với các phương pháp điều trị sẹo mụn cũng rất cao. Hơn nữa, ngành công 

nghiệp liên quan đã giới thiệu các phương thức điều trị mới để điều trị sẹo mụn. Theo 
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một phác đồ phổ quát [1, 13], chúng tôi cũng áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để cải thiện 

sẹo. Trong chương này, chúng tôi sẽ đánh giá ngắn gọn từng phương thức điều trị được 

sử dụng rộng rãi và sau đó tập trung vào các quan điểm thực hành cho các phương pháp 

điều trị sẹo mụn. 

 

Phương pháp điều trị 

 

Tổng quan về công nghệ Fractional Laser (laser phân đoạn) 

Fractional Laser hiện là liệu pháp đầu tay cho hầu hết các trường hợp sẹo mụn 

[12, 14]. Trái ngược với các loại laser truyền thống, laser phân đoạn tạo ra nhiều cột 

nhiệt riêng, rời rạc với các vùng không được can thiệp. Các vùng được can thiệp, được 

gọi là cột vi bóc tách (micro-ablative columns, MAC) trong điều trị bằng laser phân 

đoạn bóc tách (ablative fractional laser, AFL) hoặc vùng vi nhiệt (micro thermal zones, 

MTZ) trong laser phân đoạn không bóc tách (non-ablative fractional laser, NAFL), trải 

dài trên một khu vực 100–300 mm và thâm nhập sâu vào mô lên đến 1500 μm [15–17]. 

Thông qua việc tạo ra các MAC/MTZ này, laser phân đoạn gây ra quá trình sửa chữa 

lớp bì và tái tạo biểu mô. Quá trình lành thương được tăng cường hơn nữa bằng sự di 

chuyển của các tế bào sừng không bị ảnh hưởng từ các khu vực không được điều trị [18, 

19]. 

 

Laser phân đoạn không bóc tách (NAFL)    

NAFL, như laser Er-Glass 1550 nm hoặc 1540 nm phân đoạn, để lại lớp biểu bì 

nguyên vẹn, giảm thiểu tỷ lệ ban đỏ, chảy máu và đóng vảy sau thủ thuật so với AFL 

[20]. Khi cần nhiều đợt điều trị để đạt được mức độ hài lòng về cải thiện lâm sàng, 

NAFL rất hấp dẫn vì mối quan tâm của hầu hết bệnh nhân là thời gian phải ngừng hoạt 

động xã hội sau điều trị [20, 21]. NAFL được biết là có hiệu quả và an toàn trên mọi loại 

da và cũng có thể được sử dụng cho các ban đỏ liên quan đến sẹo mụn [17, 22]. Theo cơ 

chế, bước sóng hồng ngoại của laser này cho phép thâm nhập sâu vào lớp bì, tạo ra các 

cột vi nhiệt đông đặc thành các mảng cách đều nhau trên bề mặt da, dẫn đến điều chỉnh 

quá trình sản xuất collagen mới mà không bóc tách lớp biểu bì. Để lại các cầu nối mô 

nguyên vẹn giữa các lõi đông đặc hoại tử giúp lành thương nhanh hơn và quá trình biểu 

mô hóa từ mô xung quanh không bị tổn thương xảy ra trong vòng 1-2 ngày [23]. Tại 

phòng khám của tôi, tôi thường sử dụng laser này như là liệu pháp đầu tay cùng với các 

phương pháp khác để điều trị sẹo mụn, lỗ chân lông to và các vấn đề về kết cấu da. 
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Laser phân đoạn bóc tách (AFL)  

Kết quả của laser CO2 phân đoạn bóc tách gần như sánh ngang với các kết quả 

của laser bóc tách truyền thống nhưng có tính an toàn hơn. Nhìn chung, nó có hiệu quả 

hơn bất kỳ phương thức đơn lẻ nào khác chỉ với 2-3 lần điều trị, trong khi có tỷ lệ tác 

dụng phụ cao hơn so với NAFL [24, 25]. Laser phân đoạn CO2 10.600nm, laser Er: YAG 

2940 nm và laser 2790 YSGG thường được sử dụng. Các bước sóng khác nhau tạo ra 

các mức năng lượng nhiệt được hấp thụ khác nhau, và việc lựa chọn sử dụng bước sóng 

phụ thuộc vào sự cân bằng giữa hiệu quả và tác dụng phụ [26]. Bằng cách làm bốc hơi 

các cột nhỏ của lớp biểu bì và bì và tác động nhiệt lên mô xung quanh, AFL có tác dụng 

mạnh hơn NAFLs [27, 28]. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy kết quả nhất quán 

rằng AFL có tác dụng mạnh mẽ hơn NAFL đối với cả độ căng và co rút da tức thời thông 

qua kích thích da và sản xuất collagen dần dần ở mục tiêu sâu hơn [29, 30]. Tôi thường 

sử dụng tia laser này trong điều trị sẹo mụn trứng cá trung bình đến nặng cho những 

bệnh nhân không quan tâm nhiều đến thời gian nghỉ dưỡng sau điều trị. 

 

Laser Pico giây với thành phần nhiễu xạ quang học (P-DOE) 

Laser picosecond đại diện cho một nhóm thiết bị laser mới được đặc trưng bởi 

thời lượng xung siêu ngắn, pico giây [31]. Sự kết hợp sáng tạo của thành phần nhiễu xạ 

quang học sẽ phân phối lại chùm tia thành các đỉnh có mật độ năng lượng cao được bao 

quanh có mật độ năng lượng thấp tới vùng điều trị [32, 33] và tạo ra một mạng lưới các 

vùng vi chấn thương tập trung, cường độ cao biểu hiện dưới dạng không bào ở lớp trung 

bì nông qua quá trình được gọi là phá vỡ quang học do laser (laser-induced optical 

breakdown, LIOB) [34, 35]. LIOB là một quá trình hấp thụ phi tuyến tính liên quan đến 

quá trình tạo plasma, tiếp theo là sự giãn nở cơ học ở lớp bì, nguyên lý vật lý của nó về 

cơ bản khác với quá trình quang nhiệt có chọn lọc [36]. Với việc bắt đầu quá trình sửa 

chữa vết thương và kích thích sửa chữa lớp bì, những vùng vi chấn thương này đã được 

chứng minh là cải thiện về mặt lâm sàng kết cấu da, sẹo teo và nếp nhăn [34, 35, 37, 38]. 

Phân tích mô học cho thấy sự kéo dài và tăng mật độ của các sợi đàn hồi và collagen, 

mà không có tổn thương đáng kể đối với lớp biểu bì [32, 33, 39]. Nhóm của chúng tôi 

lần đầu tiên báo cáo rằng laser picosecond mang lại kết quả lâm sàng tốt hơn và ít tác 

dụng phụ hơn trong điều trị sẹo mụn ở bệnh nhân châu Á so với NAFL [40]. Vì công 

nghệ này vượt trội về giảm đau và các biến chứng sau điều trị như tăng sắc tố so với 

laser phân đoạn thông thường, laser picosecond có thể cung cấp một phương pháp mới 

như một thiết bị không bóc tách thay thế đầy hứa hẹn trong phác đồ điều trị sẹo trong 

tương lai [33, 41, 42]. 
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Fractional Microneedling Radiofrequency (FMR)  

Nhiều thiết bị radiofrequency (RF) khác nhau đã được sử dụng trong điều trị sẹo 

mụn [43–45]. Trong khi laser tạo ra nhiệt bằng cách cung cấp năng lượng cho 

chromophore thông qua quá trình quang nhiệt, thì nhiệt do thiết bị RF tạo ra bắt nguồn 

từ chuyển động của electron và độ dẫn điện của mô đích. Ngoài ra, vì RF nguyên thuỷ 

không bóc tách, nó hiếm khi gây ra sự phá vỡ tạm thời về tính toàn vẹn của biểu bì, điều 

thường thấy ở laser bóc tách. Trong số các phương pháp RF khác nhau, RF vi mô phân 

đoạn (FMR) được sử dụng rộng rãi như là phương pháp chính của điều trị sẹo mụn ở 

Hàn Quốc. FMR cung cấp RF lưỡng cực trực tiếp đến lớp bì bằng cách sử dụng một 

chùm các vi kim đến nhiều độ sâu khác nhau [46–49]. FMR gần đây đã được báo cáo 

để cải thiện độ nhão của da, nếp nhăn và sẹo mụn [50]. Với việc bảo tồn biểu bì và thời 

gian phục hồi nhanh, nó đã trở nên phổ biến hơn. Microneedles đã được báo cáo là kích 

thích sự di chuyển và tăng sinh của tế bào sừng và nguyên bào sợi bằng cách giải phóng 

một số yếu tố tăng trưởng [50, 51]. FMR mang lại khả năng làm nóng thể tích lớn và 

khuếch tán nhiệt sâu hơn để tân tạo collagen, củng cố hiệu quả của quá trình sửa chữa 

lớp bì khi kết hợp với MAC / MTZ của laser phân đoạn. Trên thực tế, sự kết hợp của hai 

thiết bị này cho thấy hiệu quả hiệp đồng với thông tin an toàn phù hợp [52–54], đã được 

xác nhận đối với bệnh nhân châu Á trong nghiên cứu của chúng tôi [50].  

 

Lột da hóa chất 

Tuy lột da hóa chất ít được sử dụng rộng rãi để điều trị sẹo sau sự ra đời của các 

thiết bị hiện đại, nhưng lột da hóa chất có độ sâu trung bình vẫn hữu ích để điều chỉnh 

những vết sẹo teo nhỏ; phương pháp này không nên được sử dụng cho sẹo xơ sâu. Lột 

da nhẹ nhiều lần bằng dung dịch Jessner hoặc 20–35% trichloroacetic acid (TCA), hoặc 

glycolic acid, có thể cải thiện các vết sẹo nhẹ [55, 56]. Kỹ thuật CROSS, kết hợp áp 

dụng điểm TCA bằng cách sử dụng que nhọn cho sẹo ice pick và sẹo boxcar sâu, được 

sử dụng rộng rãi như một phần của phương pháp tiếp cận đa phương thức [57]. Quy 

trình này có khả năng đáp ứng tốt trên lâm sàng ở đa số bệnh nhân, nhưng cần được thực 

hiện thận trọng ở những người da sẫm màu vì nguy cơ cao bị tăng sắc tố sau viêm kéo 

dài. 

 

Tiểu phẫu 

Có ba kỹ thuật tiểu phẫu đại diện cho sẹo mụn: cắt đáy (subcision), punch 

elevation và cắt bỏ. Trong nhiều trường hợp, có thể đạt được sự cải thiện thêm khi các 

kỹ thuật tiểu phẫu được kết hợp với các quy trình tái tạo bề mặt.  

Cắt đáy, hoặc cắt dưới da, thường được sử dụng trong sẹo rolling [58, 59]. Kỹ 

thuật này giải phóng các sợi xơ kết nối sẹo với mô bên dưới. Một kim bén được đưa vào 

dưới da với lưỡi dao song song với bề mặt da và sau đó di chuyển theo chuyển động 
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quét để cắt các sợi xơ dưới da [59]. Sự tích tụ các ổ máu dưới da có thể làm giảm khả 

năng hình thành các sợi xơ mới. Có thể sẽ bị bầm và sưng tạm thời, nhưng rất hiếm khi 

xảy ra các biến chứng nghiêm trọng. 

Punch elevation được sử dụng cắt bỏ một phần vòng bên của đường viền của sẹo, 

để lại phần sâu của sẹo kết dính với lớp mỡ. Sau khi sẹo đã được tách biệt khỏi vùng da 

xung quanh, sẽ hơi nhô lên so với bờ mô xung quanh. Trong quá trình chữa lành, mô sẽ 

co lại và đạt được bề mặt bằng phẳng. Không có rủi ro về màu da hoặc kết cấu không 

phù hợp. Elevation chỉ nên được sử dụng trên các sẹo boxcar có cạnh sắc và nền trông 

bình thường [5]. 

Các sẹo ice pick rải rác có thể được loại bỏ bằng cách cắt bỏ từng vết sẹo [5]. Sẹo 

được cắt xuống lớp mỡ dưới da; Sau đó, lỗ thủng trên da được may lại bằng chỉ khâu 

hoặc bằng một mảnh ghép da nhỏ [5]. Cắt bỏ bằng punch có thể được sử dụng cho các 

sẹo ice pick và sẹo boxcar sâu, hẹp. Dụng cụ nên được xác định kích thước cẩn thận 

theo đường kính bên trong của vết sẹo. Đây là một kỹ thuật tương đối dễ dàng và thường 

cho kết quả tốt, trong khi trong một số trường hợp, sẹo nở rộng thứ phát xảy ra. 

 

Tiêm khí nén dung dịch qua da 

Công nghệ tiêm khí nén qua da không dùng kim, có kiểm soát áp suất và liều 

lượng gần đây đã được báo cáo là an toàn và hiệu quả để điều trị các vết sẹo và nếp nhăn 

trên da [60–63]. Các tia dung dịch được tiêm bao gồm axit hyaluronic hoặc dung dịch 

glucose nồng độ cao, được tạo ra sau năng lượng áp suất khí nén cao trong lớp bì, gây 

co rút mô ngay lập tức, kích thích cơ học và làm lành vết thương sau đó. Nó có nguy cơ 

chảy máu thấp hơn nhiều so với cắt đáy truyền thống. Các dung dịch tốc độ cao gây ra 

chấn thương có kiểm soát, hoạt động như “viên đạn nano” và bắt đầu quá trình chữa 

lành vết thương xuyên suốt lớp bì từ nông đến sâu, với không gian tương đối rộng, nơi 

các laser phân đoạn không bao phủ hoàn toàn. Quá trình lành thương được kích hoạt sẽ 

kích thích các yếu tố tăng trưởng và sự hình thành các sợi collagen mới. Ngoài ra, các 

giải pháp này thúc đẩy sản xuất collagen thứ cấp trong thời gian dài, thúc đẩy quá trình 

sửa chữa lớp bì với các cơ chế riêng biệt [64–66].  

 

Chất làm đầy 

Ngoài khả năng tái tạo da ổn định bằng các thiết bị khác nhau, sẹo mụn teo có thể 

được làm đầy trực tiếp bằng các chất làm đầy nhân tạo khác nhau. Chất làm đầy gốc axit 

hyaluronic trong da với các mức độ liên kết ngang khác nhau được sử dụng hiệu quả để 

điều trị các loại sẹo teo khác nhau [55]. Các bác sĩ lâm sàng đôi khi nhận thấy rằng một 

số loại sẹo mụn kháng lại các phương thức “sửa chữa da” nói trên. Trong những trường 

hợp đó, tiêm chất làm đầy có thể cải thiện ngay lập tức, làm đầy sẹo teo. Bản thân những 

sản phẩm này đã được chứng minh là có khả năng kích thích sự hình thành collagen nội 
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sinh theo thời gian, có thể góp phần vào việc hiệu chỉnh thể tích bền vững [67–69]. Nó 

có thời gian tác dụng thay đổi (6-12 tháng), tùy thuộc vào thành phần được chọn [70]. 

Tiêm chất làm đầy phải được lặp lại để duy trì hiệu quả, chúng thường an toàn với nguy 

cơ tác dụng phụ thấp. Ngoài ra, chất làm đầy bán vĩnh viễn (kéo dài đến 24 tháng: axit 

Poly-L-Lactic và canxi hydroxylapatite) và vĩnh viễn (kéo dài nhiều năm nếu không phải 

là suốt đời; silicon, polyacrylamide và polymethacrylate) có thể được sử dụng làm đầy 

da để điều trị sẹo mụn [71]. Nói chung, chất làm đầy được sử dụng để làm đầy một số 

loại sẹo mềm bề mặt và sâu, đặc biệt là những vết sẹo có thành dốc nhẹ, nhưng không 

phải là lựa chọn ưu tiên cho sẹo xơ. 

 

Cấy ghép nguyên bào sợi tự thân 

Trong khi chưa được thực hiện trên lâm sàng, phương pháp cấy ghép nguyên bào 

sợi tự thân đã được thử nghiệm để điều trị sẹo mụn [72]. Nó có thể là một phương pháp 

cơ bản để sửa chữa các khiếm khuyết ở da, bao gồm việc tiêm in vivo các nguyên bào 

sợi tự thân vào các khiếm khuyết đường viền. Nguyên bào sợi tự thân có thể có khả năng 

sản xuất collagen ở người trong cơ thể, điều này không cần thiết phải kiểm tra da. Trong 

khi cơ chế chính xác vẫn chưa được làm sáng tỏ, dữ liệu trước đây cho thấy rằng sản 

xuất collagen mới và sửa chữa chất nền ngoại bào tồn tại từ trước trong mô sẹo có thể 

liên quan đến sự cải thiện quan sát được trên lâm sàng [72, 73]. Trong khi các nghiên 

cứu sâu hơn đánh giá hiệu quả và độ an toàn lâu dài của nó chắc chắn là cần thiết để ứng 

dụng thực tế, phương pháp tiếp cận tế bào này có thể cung cấp một lựa chọn mới trong 

điều trị sẹo mụn trong tương lai.  

 

Vật liệu sinh học 

Mặc dù không chỉ được sử dụng như một phương pháp điều trị sẹo, ứng dụng bổ 

trợ của vật liệu sinh học giúp tăng cường tái tạo mô và tăng quá trình lành thương sau 

khi điều trị tái tạo bề mặt. Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), yếu tố tăng trưởng biểu bì 

(EGF) và môi trường điều hòa tế bào gốc (SCM) là những thành phần đại diện của phác 

đồ kết hợp. Tiểu cầu được biết là có chứa các yếu tố tăng trưởng đa dạng. PRP hoạt hóa 

chứa nồng độ cao của các yếu tố tăng trưởng khác nhau, và nó thường được sử dụng 

trong chăm sóc hậu phẫu các vết thương có vấn đề. Các yếu tố tăng trưởng trong PRP 

được cho là làm tăng khả năng tái tạo của các mô bị tổn thương có kiểm soát được hình 

thành sau khi điều trị tái tạo bề mặt, tăng cả hiệu quả và độ an toàn [74–76]. EGF cũng 

có các tác dụng tương đương mà không cần qua quá trình lấy mẫu máu [77, 78]. Ngoài 

ra, tế bào gốc trung mô của con người, với tác dụng của paracrine, đã được giới thiệu 

như một nguồn thay thế của các yếu tố tăng trưởng giúp thúc đẩy quá trình tái tạo vết 

thương [79]. SCM đã nổi lên như một phương thức không có tế bào đầy hứa hẹn cho 

các ứng dụng trong điều trị sẹo bằng cách chứa các exosomes chức năng [80–84]. Nhóm 

chúng tôi xác nhận rằng việc sử dụng kết hợp các exosomes có nguồn gốc từ tế bào gốc 
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mô mỡ với các thiết bị tái tạo bề mặt có thể mang lại hiệu quả hiệp đồng về hiệu quả và 

độ an toàn của các phương pháp điều trị sẹo mụn teo [85], có thể bằng cách thúc đẩy 

tổng hợp ceramide với vai trò là phân tử lipid chính cho quá trình lành thương ngoài da 

[86]. Những vật liệu sinh học này rất hữu ích để nâng cao hiệu quả và phục hồi vết 

thương nhanh chóng, nhưng công nghệ tinh chế hơn nữa cần được phát triển. 

 

Điều trị sẹo phì đại và sẹo lồi do mụn trứng cá 

Trong khi các phương pháp khác nhau đã được sử dụng cho các sẹo mụn phì đại 

và lồi, việc cải thiện hoàn toàn dường như không khả thi. Đối với sẹo phì đại, phẫu thuật 

cắt bỏ đã được sử dụng từ sớm, nhưng có liên quan đến tỷ lệ tái phát cao. Xạ trị cũng đã 

được sử dụng, đơn độc và kết hợp với phẫu thuật cắt bỏ [87, 88]. Phương pháp điều trị 

quang học mang lại tiềm năng tốt, với laser nhuộm xung (PDL) nổi lên như một lựa 

chọn tốt [89]. PDL 585 hoặc 595 nm đã được sử dụng với kết quả tốt để điều trị sẹo phì 

đại và sẹo lồi, điều trị giảm ban đỏ, mềm, số lượng lớn và dị cảm với ít tác dụng phụ. 

Sẹo lồi dày có thể đáp ứng tốt nhất với PDL cộng với tiêm corticosteroid trong tổn 

thương hoặc tiêm 5-fluorouracil [90, 91]. Phương pháp áp lạnh cũng đã được sử dụng, 

nhưng có thể có kết quả không mong muốn ở những bệnh nhân có da nhạy cảm vì khả 

năng giảm sắc tố và đau sau thủ thuật. Áp lực và băng ép có thể được sử dụng đơn độc 

hoặc với phẫu thuật cắt bỏ. Cho đến nay, chưa có phương pháp điều trị tối ưu nào được 

xác định, và việc nghiên cứu các tác nhân dược lý và kết hợp các phương thức điều trị 

khác nhau được khuyến khích [89]. 

 

Các phương pháp điều trị thực tế: Ý kiến của tác giả 

 

Các phương pháp tiếp cận đa phương thức theo các loại sẹo teo của cá nhân 

Vì hầu hết các phương thức điều trị đơn lẻ cho sẹo mụn đều mang lại kết quả thấp 

hơn lý tưởng, nên cần có một phương pháp điều trị tùy chỉnh với các phương thức điều 

trị khác nhau để có kết quả tối ưu. Tôi tin rằng cách tiếp cận cá nhân hóa dựa trên loại 

sẹo là thiết thực và đáng tin cậy nhất. Ngoài ra, bác sĩ da liễu nên cân nhắc kỹ lưỡng 

giữa hiệu quả và an toàn, vì nhiều kỹ thuật cũng có tác dụng phụ kèm theo như tăng sắc 

tố, ban đỏ kéo dài hoặc lành thương kém. Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn các 

quy trình kết hợp “thực tế” cho sẹo mụn dựa trên loại sẹo (Hình 13.1). 
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Hình 13.1 Phác đồ điều trị sẹo mụn của Dr. Kwon 

 

 

 

Hình 13.2 Một bệnh nhân nữ 27 tuổi đến khám tại phòng khám của chúng tôi vì sẹo mụn teo quanh 

má. Sau bốn buổi FMR & NAFL, tiếp theo là CROSS, cắt đáy, tiêm chất làm đầy và tiêm axit 

hyaluronic bằng khí nén không dùng kim với khoảng thời gian cách nhau một tháng, đã có sự cải thiện 

đáng kể sau 4 tháng 
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Các thủ thuật chung 

Mặc dù có nhiều thay đổi trong phác đồ điều trị tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng 

tôi thường sử dụng khoảng ba đến bảy buổi điều trị kết hợp với laser phân đoạn và FMR 

mỗi tháng cho hầu hết các trường hợp. Tôi thích NAFL hơn cho hầu hết các trường hợp, 

nhưng đôi khi tôi sử dụng AFL cho những sẹo nghiêm trọng. Laser pico giâyvới thấu 

kính nhiễu quang cũng là lựa chọn hàng đầu thay vì NAFL. Trong phác đồ này, các lớp 

bề mặt chủ yếu được điều trị bởi laser phân đoạn / pico giây và các lớp sâu bởi FMR. 

Các thủ thuật chung này mang lại hiệu quả điều trị không chỉ đối với các tổn thương do 

sẹo mà còn giúp cải thiện đồng thời các nếp nhăn, tổn thương do ánh nắng mặt trời và 

lỗ chân lông nở rộng [28, 52, 92]. Nhóm của chúng tôi đã báo cáo về hiệu quả hiệp đồng 

của sự kết hợp hai phương thức thông qua một nghiên cứu ngẫu nhiên, chia nửa mặt, 

tiền cứu, phù hợp với thực hành này [50]. Sau khi hoàn thành các thủ thuật chung này, 

sau đó tôi thường tập trung vào việc điều trị các loại sẹo riêng lẻ như một bước trong 

chiến lược tất cả trong một (Hình 13.2). 

 

Sẹo đáy nhọn  

Sẹo đáy nhọn là những chỗ lõm hình trụ hẹp sâu (<2 mm) hình phễu. Do độ sâu 

và hình dạng của những vết sẹo này, chúng thường kháng lại các thủ thuật thông thường 

dựa trên thiết bị, so với các loại khác.  Trong thực hành của tôi, CROSS là bước đầu tiên 

cho trường hợp này với hiệu quả vừa phải. Nếu kết quả của CROSS không hài lòng, tôi 

dùng đến phương pháp cắt bỏ và khâu lại. Ở những bệnh nhân có nhiều sẹo đáy nhọn, 

AFL khu trú hoặc tái tạo bề mặt erbium cũng được khuyến khích. Chúng loại bỏ và trộn 

lẫn các vết sẹo rỗ. 

 

Sẹo đáy tròn  

Sẹo đáy tròn có đặc điểm là các dải sẹo kéo dài từ lớp bì đến mô dưới da dẫn đến 

da bị lõm xuống. Các thủ thuật thông thường thường có hiệu quả và việc cắt đáy đặc 

biệt hữu ích cho loại sẹo này. Nó giúp nâng vùng lõm da bằng hoạt động giải phóng da 

khỏi dải xơ, cũng như từ các mô liên kết mới hình thành trong quá trình lành thương 

bình thường. Để khắc phục phần nào những tác dụng phụ kèm theo của việc cắt đáy như 

đau và tụ máu, truyền khí nén dung dịch đôi khi được sử dụng với các tác dụng giống 

như cắt đáy. Trong các trường hợp nghiêm trọng hoặc kháng trị, tiêm chất làm đầy axit 

hyaluronic trong da dưới dạng các nốt nhỏ khoảng 0,1–0,3 mL dưới mỗi vết sẹo đáy tròn 

còn lại. Sẹo có viền cải thiện đáng kể với cả cắt đáy và AFL với tác dụng hiệp đồng 

được thấy khi kết hợp trong cùng một ngày. 
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Sẹo đáy vuông 

Sẹo đáy vuông là những chỗ lõm hình tròn đến hình chữ nhật với bờ đứng được 

phân chia rõ ràng và đường kính từ 1,5 đến 4 mm. Sẹo đáy vuông sâu có thể cần punch 

hoặc cắt bỏ nếu đường kính lớn hơn 3 mm, trong khi sẹo đáy vuông nông có thể được 

điều trị bằng các thủ thuật thông thường. Cắt bỏ là phương pháp điều trị hiệu quả và chi 

phí-hiệu quả nhất cho sẹo đáy vuông sâu. Nếu không thể cắt bỏ sẹo đáy vuông hoặc nếu 

có ít sẹo, laser bóc tách tái tạo bề mặt bằng tia laser erbium có thể thực hiện bắn theo 

phương tiếp tuyến trên da để làm bay hơi và làm phẳng các vùng sẹo lồi lên. Dựa trên 

những kinh nghiệm gần đây của chúng tôi, truyền khí nén dung dịch hoặc tiêm chất làm 

đầy cũng rất hữu ích để tái tạo loại sẹo này, kết hợp với các thiết bị tái tạo da.  

 

Sẹo phì đại và sẹo lồi 

Sẹo phì đại có sự lắng đọng collagen quá mức và nằm trong ranh giới của tổn 

thương ban đầu. Sẹo lồi là những bó collagen dày bị hyalin hóa và tăng sinh vượt ra 

ngoài ranh giới của tổn thương ban đầu. Thông thường, tôi điều trị sẹo phì đại trước tiên 

bằng PDL cho các tổn thương ban đỏ, sau đó là tiêm triamcinolone trong tổn thương. 

Đôi khi, việc bổ sung 5-fluorouracil hoặc bleomycin trong hỗn hợp tiêm là hữu ích. Kỹ 

thuật tiêm bao gồm áp lực mạnh lên vết sẹo sau khi đâm kim 30G để ngăn chặn sự lan 

rộng và teo da sau khi tiêm ngược dòng. Phương pháp áp lạnh hoặc NAFL đôi khi hữu 

ích để cải thiện kết cấu của các tổn thương kháng điều trị. Việc sử dụng một tấm silicone 

sau khi tiêm steroid cũng rất hữu ích. Xạ trị đôi khi được áp dụng cho những trường hợp 

kháng trị. 

 

Sẹo mụn liên quan đến rối loạn sắc tố 

Đối với nhiều bệnh nhân mụn trứng cá, thường để lại các nốt ban đỏ. Chúng 

thường được cải thiện với các phương pháp điều trị bằng ánh sáng gồm PDL, laser 

Nd:YAG xung dài 532 nm, hoặc IPL. Các phương pháp điều trị kết hợp NAFL, FMR 

và PDL thường chứng tỏ tác dụng hiệp đồng. Đối với các tổn thương tăng sắc tố, do 

mụn viêm hoặc tăng sắc tố gây ra sau điều trị, sử dụng lặp lại laser Q-switch Nd:YAG 

1064-nm có mật độ năng lượng thấp, thường được dùng để điều trị nám ở người Châu 

Á [93–95], mang lại kết quả đầy hứa hẹn. Hydroquinone tại chỗ cũng hữu ích trong 

trường hợp này.   

 

Điều trị đồng thời với mụn trứng cá đang hoạt động 

Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân được điều trị sẹo mụn trứng cá vẫn có mụn 

trứng cá hoạt động [96, 97]. Khoảng 90% bệnh nhân mụn trứng cá được biết là có ít nhất 

các sẹo “nhỏ” (đường kính <2 mm) [98, 99]. Trong khi có một số tranh luận, cá nhân tôi 
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tin rằng các phương pháp điều trị đồng thời cho mức độ trung bình đến nặng của mụn 

trứng cá và sẹo mụn trứng cá có thể có nhiều lợi ích (Hình 13.3). Trước hết, các phương 

pháp điều trị chính nhắm vào sẹo mụn, tăng cường sửa chữa lớp bì bằng cách chuyển 

năng lượng thông qua con đường chi phối TGF-β, dường như cũng giúp cải thiện tình 

trạng mụn viêm. Với thời gian downtime tương đối ngắn hơn so với AFL truyền thống, 

NAFL đơn độc thậm chí được sử dụng trong điều trị mụn trứng cá hoạt động [100]. 

Nhóm chúng tôi cũng xác nhận rằng FMR có hiệu quả trong việc cải thiện mụn trứng cá 

[101]. Kim được đưa thích hợp vào xung quanh các tuyến bã nhờn có thể tạo ra nhiệt 

chủ yếu xung quanh các tổn thương mụn trứng cá vì lipid bã nhờn có khả năng kháng 

điện với các mạch tích hợp RF, dẫn đến tổn thương cấu trúc và chức năng tuyến bã. Bản 

thân microneedle cũng gây ra sự tiết các yếu tố tăng trưởng và sự di chuyển của các tế 

bào lân cận, không chỉ dẫn đến sự hình thành chất nền ngoại bào mà còn ảnh hưởng đến 

các tuyến bã nhờn. Trên thực tế, điện phân tuyến bã nhờn có chọn lọc bằng kim cách 

điện siêu nhỏ được sử dụng với mụn trứng cá hoạt động [102, 103]. Khi bệnh nhân quan 

tâm nhiều đến chứng tăng tiết bã nhờn, kết hợp laser diode 1450nm với phác đồ điều trị 

sẹo cũng có hiệu quả [104, 105]. 

 

 

Hình 13.3 Một bệnh nhân nữ 21 tuổi đến khám tại phòng khám của chúng tôi vì mụn trứng cá, rối loạn 

sắc tố ban đỏ và sẹo teo. Sau khi dùng 10mg isotretinoin uống mỗi ngày trong 3 tháng, cô ấy được thực 

hiện 3 đợt FMR & NAFL, sau đó là cắt đáy, tiêm chất làm đầy và 2 đợt PDL. Tất cả các tổn thương 

cho thấy sự cải thiện đáng kể sau 3 tháng 
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Ngoài ra, uống isotretinoin trong vòng 6-12 tháng sau phẫu thuật da, thuốc hiệu 

quả nhất đối với mụn trứng cá từ trung bình đến nặng, trước đây đã được coi là góp phần 

tạo ra sẹo bất thường hoặc làm vết thương chậm lành. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần 

đây đã chứng minh thông qua các tổng quan hệ thống hoặc các nghiên cứu ngẫu nhiên 

có đối chứng rằng không có đủ bằng chứng để hỗ trợ việc trì hoãn quá trình lột da hóa 

chất nông, phẫu thuật da và quy trình laser phân đoạn cho những bệnh nhân đồng thời 

dùng isotretinoin [106–109]. Mặc dù tôi thường kê đơn isotretinoin liều thấp (ví dụ: 10–

20 mg / ngày) cho bệnh nhân mụn trứng cá đồng thời đang điều trị sẹo, tôi hiếm khi thấy 

cần phải trì hoãn điều trị để cải thiện sẹo hoặc các tác dụng phụ liên quan, ngay cả khi 

so với những bệnh nhân chỉ điều trị sẹo. Bằng cách này, bệnh nhân thường được cải 

thiện nhanh chóng cả mụn và sẹo. Các nghiên cứu trong tương lai có thể tiết lộ mối quan 

hệ hiệp đồng giữa phương pháp điều trị mụn và sẹo.   

 

Kết luận 

Mặc dù sự phát triển của sẹo mụn là một biến chứng thường xuyên của mụn trứng 

cá, nhưng việc dự đoán sự xuất hiện của chúng là rất khó. Vì vậy, phương pháp tốt nhất 

để kiểm soát sẹo mụn là ngăn ngừa chúng bằng cách kiểm soát mụn trứng cá sớm. Để 

điều trị sẹo, một số phương pháp điều trị có thể được sử dụng để đạt được sự cải thiện 

đáng kể về mặt thẩm mỹ, nhưng cần lưu ý rằng không có phương pháp điều trị đơn độc 

nào hiện có đạt được hiệu quả hoàn toàn. Việc tùy chỉnh phác đồ điều trị tùy thuộc vào 

tình trạng của bệnh nhân có thể giúp cải thiện thêm so với chỉ phương pháp đơn lẻ. 

Có rất nhiều phương thức laser và RF để điều trị sẹo mụn. Phương pháp điều trị 

bóc tách như laser CO2 và Er: YAG có hiệu quả nhất đối với sẹo teo; tuy nhiên, tôi chắc 

chắn tin rằng thông tin an toàn, thời gian nghỉ dưỡng sau điều trị, tuổi tác, tình trạng da 

cá nhân, khung thời gian, tình hình tài chính và ý kiến chủ quan của bệnh nhân cũng 

quan trọng như hiệu quả của phương pháp điều trị sẹo mụn. Do đó, phương pháp điều 

trị kết hợp cho sẹo mụn là quy trình mang tính sáng tạo cao khi xem xét tổng thể nhiều 

yếu tố. 

Các nghiên cứu bổ sung kiểm tra các phương pháp điều trị sẹo mụn tổ hợp được 

đảm bảo, và cần có nhiều nỗ lực hơn để giải quyết nhu cầu y tế chưa được đáp ứng này. 

Đặc biệt khuyến khích áp dụng tích cực các phương pháp điều trị tiên tiến trong lĩnh vực 

này. Là một bác sĩ da liễu tham gia vào nhiều nghiên cứu và thực hành lâm sàng khác 

nhau tập trung vào mụn trứng cá và sẹo mụn, tôi muốn nhấn mạnh lại điểm sau đây. 

Việc đào tạo bác sĩ da liễu phù hợp đối với bệnh nhân mụn trứng cá là rất quan trọng 

trong lĩnh vực này vì điều trị mụn trứng cá dễ hơn nhiều so với điều trị sẹo. 
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